
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND  ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá
nhân

Ngày,
tháng, năm
cấp giấy tờ

cá nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá

nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng
ký tờ
khai
hải

quan

Tổng số tiền
phạt chậm

nộp, tiền chậm
nộp được xóa

nợ

Trong đó (Tiểu mục):
Quyết định xóa

nợ
4272 4917 4918 4931 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+14
+15+16+17 12 13 14 15 16 17 18

I
Cá nhân, cá nhân
kinh doanh, hộ gia
đình, hộ kinh doanh

2.077.321 - 2.772 232.469 973.227 325.283 543.570

1 Trịnh Cảnh 4300298585

Thôn Nam Bình 1, xã
Bình Sơn(trước kia là

xã Bình Nguyên, huyện
Bình Sơn), tỉnh Quảng

Ngãi

Trịnh Cảnh 212076898 01/01/1980 CA Quảng
Ngãi 649.625 649.625

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022

2 Vũ Thị Kim Cúc 8058538382

TDP4, xã Tư Nghĩa
(trước kia là thị trấn La
Hà, huyện Tư Nghĩa),

tỉnh Quảng Ngãi

Vũ Thị Kim Cúc 212143144 11/01/1999 CA Quảng
Ngãi 466.004 232.469 150.914 82.621

Quyết định số
285/QĐ-UBND
ngày 03/3/2023

3 Đặng Thị Cẩm Thạch 4300559357

TDP Tập An Nam,
phường Trà Câu (trước
kia là phường Phổ Văn,

thị xã Đức Phổ), tỉnh
Quảng Ngãi

Đặng Thị Cẩm Thạch 212079085 10/06/1996 CA Quảng
Ngãi 162.690 115.990 46.700

QĐ Số 265/QĐ-
UBND ngày
23/02/2021

4 Đỗ Thị Tường Vy 4300709997

TDP Vĩnh Bình,
phường Đức Phổ (trước

kia là phường Phổ
Ninh, thị xã Đức Phổ),

tỉnh Quảng Ngãi

Đỗ Thị Tường Vy 212234293 10/05/2001 CA Quảng
Ngãi 310.650 310.650

QĐ số 265/QĐ-
UBND ngày
23/02/2021

5 Đặng Thị Lệ Ánh 4300113160

TDP 2, phường Đức
Phổ (trước kia là khối

2, phường Nguyễn
Nghiêm, thị xã Đức

Phổ), tỉnh Quảng Ngãi

Đặng Thị Lệ Ánh 211254664 14/01/1987 CA Nghĩa
Bình 60.332 60.332

QĐ số 265/QĐ-
UBND ngày
23/02/2021
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6 Phạm Thị Kim Thảo 4300391351

TDP 2, phường Đức
Phổ (trước kia là Chợ

thị trân Đức Phổ,
phường Nguyễn

Nghiêm, thị xã Đức
Phổ), tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Thị Kim Thảo 211164877 10/12/2005 CA Quảng
Ngãi 322.020 135.630 186.390

QĐ số 265/QĐ-
UBND ngày
23/02/2021

7 Lê Long Hội 4300490948

Xóm 22, thôn Trung
Sơn, xã Khánh Cường

(trước kia là xã Phổ
Khánh, thị xã Đức

Phổ), tỉnh Quảng Ngãi

Lê Long Hội 211952939 3/20/1992 CA Quảng
Ngãi 106.000 2.772 56.698 46.530

QĐ số 265/QĐ-
UBND ngày
23/02/2021
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